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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2220000216 Trần Thùy Dương TN. Tịnh Thiện      

2 2220000218 Lý Thị Ngọc Duyên TN. Tâm Ngọc      

3 2220000219 Nguyễn Thị Hữu Duyên TN. Minh Đức      

4 2220000220 Phạm Thị Kim Gấm TN. Diệu Lụa      

5 2220000226 Võ Thị Hạnh TN. Tâm Thanh      

6 2220000231 Trịnh Thị Mỹ Hiệp TN. Phước Huệ Từ      

7 2220000240 Huỳnh Thanh Tuyết Hồng TN. Phước Hiền      

8 2220000242 Võ Lan Hương TN. An Liên      

9 2220000250 Lê Thị Thùy Linh TN. Liên Tĩnh      

10 2220000253 Trịnh Thị Luyến TN. Phước Huyền      

11 2220000257 Vương Năng TN. Tịnh Nguyên Tri      

12 2220000266 Nguyễn Thị Nhung TN. Liên Hoài      

13 2220000270 Lâm Kỳ Phương TN. Hiếu Liên      

14 2220000276 Trần Thị Thanh TN. Phước Diệu Tuệ      

15 2220000281 Nguyễn Thị Thanh Thúy TN. Hương Khiết      

16 2220000285 Hồ Như Thủy TN. Diệu Thiện      

17 2220000289 Đoàn Ngọc Trâm TN. Liên Thịnh      

18 2220000290 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Chơn Tuệ      

19 2220000291 Trương Thị Phương Trâm TN. Nhuận Bảo      

20 2220000293 Lưu Thi Ngọc Trinh TN. Tâm Liên      

21 2220000294 Nguyễn Loan Trinh TN. Huệ An      

22 2220000295 Phạm Thị Mai Trúc TN. Liên Minh      

23 2220000301 Cao Trương Thục Uyên TN. Minh Châu      

24 2220000303 Nguyễn Thị Thúy Vân TN. Tịnh Bạch      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

25 2220000306 Dương Thị Vân An Liên An      

26 2220000308 Ngô Thị Mỹ Anh Diệu Quý      

27 2220000311 Lê Duy Bảo Chinh      

28 2220000317 Lê Thị Kim Đào Ngọc Khánh      

29 2220000318 Hồ Tiến Đạt Chánh Huy Tâm      

30 2220000321 Nguyễn Hồng Diệp Minh Hiền      

31 2220000324 Trương Phú Đông Pháp Minh      

32 2220000327 Nguyễn Thị Dung Diệu Âm Hoa Quang      

33 2220000336 Nguyễn Ngọc Hải Nhuận Sơn      

34 2220000338 Trương Thị Thanh Hằng Ngọc Linh      

35 2220000340 Võ Hồ Bảo Hạnh Đức Nguyện      

36 2220000343 Phạm Ngọc Hiệp T. Duy Tiến      

37 2220000360 Đinh Thị Hường Hoa Huệ      

38 2220000361 Huỳnh Hoa Hường      

39 2220000364 Văn Thị Diệu Huyền Tín Diệu      

40 2220000366 Trương Thị Kết Giác Danh Sương      

41 2220000371 Phạm Xuân Lãm Tuệ Đăng      

42 2220000375 Phạm Thị Mỹ Linh      

43 2220000380 Hoàng Bá Lượng Minh Hoàng      

44 2220000381 Nguyễn Thị Luyến Diệu Phương      

45 2220000394 Trần Thị Nga Tuệ Hiền      

46 2220000396 Nguyễn Thị Thủy Ngân Hoa Tâm      

47 2220000397 Nguyễn Ngọc Anh Ngân Tường Hiền      

48 2220000400 Đinh Thị Hồng Ngọc Quảng Minh      

49 2220000413 Hồ Thiên Phú Minh Chánh      

50 2220000414 Nguyễn Trọng Phúc Thiện Mậu      

51 2220000421 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Visakha      

52 2220000423 Nguyễn Thị Kim Quyên Hoa Minh      

53 2220000430 Lý Thị Bé Tám Diệu Hạnh      

54 2220000431 Lê Thanh Tâm Chúc Minh      

55 2220000435 Hà Quang Thanh Pháp Minh      

56 2220000441 Huỳnh Ngọc Thảo      
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57 2220000443 Phạm Thị Thanh Thảo Giác Chơn Khai      

58 2220000445 Lê Thị Thanh Thảo      

59 2220000448 Tống Thị Thiết Liên Khiết      

60 2220000449 Nguyễn Huy Thông Tịnh Thông      

61 2220000451 Phan Thị Bích Thuận Huệ Phúc      

62 2220000452 Hoàng Văn Thức Ngộ Từ Ngôn      

63 2220000453 Trương Thị Thuỳ Giác Chánh Tịnh      

64 2220000454 Phan Diệu Thúy Huệ Minh      

65 2220000455 Huỳnh Thị Thúy Giác Lệ Tịnh      

66 2220000457 Trần Hoàng Thủy Diệu Ngọc      

67 2220000458 Đặng Thị Thủy Phước Thanh Tâm      

68 2220000460 Lê Thị Kim Thụy Hoa Hạnh      

69 2220000464 Nguyễn Ngọc Trang Mỹ Hoà      

70 2220000467 Phạm Thanh Truyền Tuệ Định      

71 2220000470 Đinh Thị Tươi Diệu Hải      

72 2220000471 Trương Văn Út Thiện Chí      

73 2220000474 Đoàn Hữu Văn Trí Thể      

74 2220000476 Trương Thị Vang Giác Danh Sang      

75 2220000477 Ngô Trí Vi Thiện Hoà      

76 2220000486 Lưu Kim Yến TN. Nhã Thiền      

77 2220000488 Lê Hoàng Anh Thiện Đạt      

78 2220000494 Phạm Phú Thịnh T. Bảo Thanh      

79 2220000496 Đặng Thị Chuyên TN. Chúc Thiền      

80 2220000498 Võ Thị Thu Vân TN. Trung Hải      

81 2220000507 Phạm Minh Nhật T. Tâm Cung      
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